
 

 

## RESTRICTED ## 

 

Danh sách Mã danh mục Mastercard được áp dụng đối với 

Chương trình 10X và 5X Điểm Thưởng của Thẻ Tín Dụng LAZADA UOB 

Quý Khách sẽ được Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) 
(“UOBV”) tặng 1 Điểm Thưởng cho mỗi 1.000 VND chi tiêu, 10X Điểm Thưởng khi chi tiêu tại 
Lazada và 5X Điểm Thưởng khi chi tiêu cho Thời trang và Du lịch, được đăng ký dưới Mã 
Ngành Hàng (MCC) quy định bởi Mastercard và Visa; Cụ thể như sau: 
 

Chương trình Điểm 
thưởng 

Mã danh 
mục 

Chú thích 

Lazada 

5411  
 

 
Chi tiêu trên Lazada 

5311 

4789 

5262 

5399 

5499 

7399 

Du lịch 4722 Đại lý du lịch 

Thời trang 

5094 Cửa hàng đá quý và kim loại, đồng hồ và trang 
sức 

5137 Cửa hàng quần áo nam nữ 

5139 Cửa hàng giày dép nam nữ 

5611 Cửa hàng quần áo và phụ kiện nam 

5311 Trung tâm thương mại (*) 

5621 Cửa hàng quần áo may sẵn nữ 

5631 Cửa hàng phụ kiện nữ 

5641 Cửa hàng quần áo trẻ em 

5651 Cửa hàng quần áo gia đình 

5655 Cửa hàng quần áo thể thao 

5661 Cửa hàng giày dép nam nữ 

5681 Cửa hàng đồ da 

5691 Cửa hàng quần áo nam nữ 

5697 Cửa hàng may đo 

5698 Cửa hàng tóc giả 

5699 Cửa hàng quần áo và phụ kiện 

5941 Cửa hàng thể thao 

5944 Cửa hàng trang sức, đồng hồ và đồ bạc 

5948 Cửa hàng đồ da 

5949 Cửa hàng may, kim và vải 

7251 Cửa hàng sửa chữa, tiệm đánh giày 

7296 Cửa hàng cho thuê quần áo 

7631 Cửa hàng sửa chữa đồng hồ và trang sức 

 
(*) Mã danh mục 5311 tại chương trình Điểm thưởng dành cho lĩnh vực Thời trang không 

áp dụng với chi tiêu trên Lazada. 

 

• Danh mục chi tiêu tùy thuộc vào bên bán hàng đăng ký Mã danh mục với Mastercard. 

UOBV không chịu trách nhiệm trong trường hợp Mã danh mục đăng ký với Mastercard bị 

lỗi. Mastercard và/hoặc bên bán hàng có thể thay đổi Mã danh mục đăng ký với Mastercard 
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mà không cần báo trước.  

• Điểm Thưởng chỉ được ghi nhận khi giao dịch được kết chuyển thành công về hệ thống 

của ngân hàng.   

• UOBV có thể thay đổi Chương trình Điểm Thưởng mà không cần báo trước.  
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Mastercard applicable Merchant Category Code (MCC) 

For 10X and 5X Rewards program of LAZADA UOB Credit Card 

1X Rewards Point shall be awarded by United Overseas Bank (Vietnam) Limited (“UOBV”) to 
every VND 1,000 spent.  

10X Rewards Points shall be awarded to every VND 1,000 spend on Lazada and 5X Rewards 
Points on Fashion and Travel spend that registered under specified MCCs, defined by 
Mastercard and Visa with more details here. 
 

Bonus Program MCC Description 

 
 

 
Lazada 

5411  
 

 
Lazada spends 

5311 

4789 

5262 

5399 

5499 

7399 

Travel 4722 Travel Agencies and Tour Operations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fashion 

5094 Precious Stones and Metals, Watches and Jewelry 

5137 
Men’s Women’s and Children’s Uniforms and 

Commercial 
Clothing 

5139 Commercial Footwear 

5611 Men’s and Boy’s Clothing and Accessories Stores 

5311 Department Stores (*) 

5621 Women’s Ready-to-Wear Stores 

5631 Women’s Accessory and Specialty Shops 

5641 Children’s and Infant’s Wear Stores 

5651 Family Clothing Stores 

5655 Sports Apparel, Riding Apparel Stores 

5661 Shoe Stores 

5681 Furriers and Fur Shops 

5691 Men’s and Women’s Clothing Stores 

5697 Tailors, Seamstress, Mending, and Alterations 

5698 Wig and Toupee Stores 

5699 Miscellaneous Apparel and Accessory Shops 

5941 Sporting Goods Stores 

5944 Watch, Clock, Jewelry, and Silverware Stores 

5948 Leather Foods Stores 

5949 Sewing, Needle, Fabric, and Price Goods Stores 

7251 
Shop Repair Shops and Shoe Shine Parlors, and Hat 

Cleaning 
Shops 

7296 Clothing Rental – Costumes, Formal Wear, Uniforms 

7631 Watch, Clock, and Jewelry Repair 

 
(*) MCC 5311 of Bonus program for Fashion is not applicable on Lazada spends. 

• All Rewards Points provided are based on categorization of merchants by Merchant 

Category Code (MCC) according to Mastercard. UOBV is not responsible for wrong 



 

 

## RESTRICTED ## 

encoding of MCC. MCC may change without prior notice if Mastercard and/or the merchant 

and/or the Merchant Bank decide to change them. 

• Points are credited only when the transactions are settled successfully on UOBV’s system.  

• UOBV reserved the right to change Rewards Program without prior notice.  
 


